	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 3192/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.
	Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, các đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên và xây dựng bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Để chuẩn bị nội dung giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, dự kiến trong tháng 6/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Đề án đến 31/5/2010 theo biểu mẫu đính kèm. Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo gửi theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Gửi Mail: tuan_trnvn@yahoo.com; hvdung_csvc@yahoo.com.vn 
Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Sở GD&ĐT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1-Phong học

		

		BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2008, 2009 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2010

		THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN 31/5/2010

		(Kèm theo công văn số ................./BGDĐT-CSVCTBTH  ngày ...  /    /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

																																														Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tiêu chí                                                                       Cấp học		Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học năm 2008, 2009												Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học năm 2010								Số vốn đã phân bổ để đầu tư xây dựng phòng học																		Số vốn TPCP đã giải ngân đến 31/5/2010 (số liệu của Kho bạc tỉnh, TP)						Ước khối lượng giải ngân vốn TPCP đến 31/12/2010		Ghi chú

						Tổng số kế hoạch phòng học năm 2008/2009		Số phòng đã hoàn thành				Số phòng đang xây dựng				Số phòng kế hoạch năm 2009 đã được phân bổ vốn TPCP nhưng chưa khởi công		Tổng số		Trong đó						Trong đó

								Năm 2008		Năm 2009		Năm 2008		Năm 2009						Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng		Số phòng đang làm thủ tục đầu tư		Vốn TPCP						Vốn NSĐP						Vốn huy động khác						Năm   2008		Năm 2009		Năm 2010

																										Năm 2008		Năm 2009		TPCP năm 2010		Năm 2008		Năm 2009		NSĐP năm 2010		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		23

				TỔNG SỐ

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		THCS

		4		THPT

				Chú thích:		* Số liệu phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

						* Cột 11, 12, 13 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP năm 2008, 2009 và 2010 của UBND tỉnh (thành phố).

						* Cột 7 bao gồm: Kế hoạch danh mục đầu tư xây dựng năm 2010 và số phòng kế hoạch năm 2009 đã được phân bổ vốn TPCP nhưng chưa khởi công.

								Người lập biểu																						......., ngày ... tháng ... năm 2009

								(Chữ ký, họ tên)																						TM. UBND tỉnh (thành phố) ......

																														(Ký tên, đóng dấu)



&L&"Times New Roman,Regular"&14UBND tỉnh (thành phố): ......&R&14BiÓu sè 01



Bieu 02-NCV

		

		BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008, 2009 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2010

		THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN 31/5/2010

		(Kèm theo công văn số ................./BGDĐT-CSVCTBTH  ngày ...  /    /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

																																														Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tiêu chí                                                                       Cấp học		Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ năm 2008, 2009												Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ năm 2010								Số vốn đã phân bổ để đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên																		Số vốn TPCP đã giải ngân đến 31/5/2010 (số liệu của Kho bạc tỉnh, TP)						Ước khối lượng giải ngân vốn TPCP đến 31/12/2010

						Tổng số kế hoạch phòng năm 2008/2009		Số phòng đã hoàn thành				Số phòng đang xây dựng				Số phòng kế hoạch năm 2009 đã được phân bổ vốn TPCP nhưng chưa khởi công		Tổng số		Trong đó						Trong đó

								Năm 2008		Năm 2009		Năm 2008		Năm 2009						Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng		Số phòng đang làm thủ tục đầu tư		Vốn TPCP						Vốn NSĐP						Vốn huy động khác						Năm   2008		Năm 2009		Năm 2010

																										Năm 2008		Năm 2009		TPCP năm 2010		Năm 2008		Năm 2009		NSĐP năm 2010		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				TỔNG SỐ

		1		Mầm non

		2		Tiểu học

		3		THCS

		4		THPT

				Chú thích:		* Số phòng công vụ giáo viên theo đúng mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008

						* Cột 11, 12, 13 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP năm 2008, 2009 và 2010 của UBND tỉnh (thành phố).

						* Cột 7 bao gồm: Kế hoạch danh mục đầu tư xây dựng năm 2010 và số phòng kế hoạch năm 2009 đã được phân bổ vốn TPCP nhưng chưa khởi công.

								Người lập biểu																						......., ngày ... tháng ... năm 2009

								(Chữ ký, họ tên)																						TM. UBND tỉnh (thành phố) ......

																														(Ký tên, đóng dấu)



&LUBND tỉnh (thành phố)  .....&RBiểu số 02
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						BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO

						(Kèm theo công văn số ………./BGDĐT-CSVCTBTH ngày … /    / 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

																																		Đơn vị: Triệu đồng

		Stt		Huyện		Kế hoạch 
Đề án 2008-2012				Năm 2008-2009 đã được phê duyệt và bố trí vốn														Kế hoạch năm 2010

						Số phòng học		Số nhà CV		Kế hoạch phòng học
2008-2009				Kế hoạch nhà CV 
2008-2009				Kinh phí đầu tư (vốn TPCP)						Số phòng học				Số nhà CV				Kinh phí (vốn TPCP)

										Tổng số		Đã triển khai XD		Tổng số		Đã triển khai XD		Tổng		Phòng học		Nhà CV		Tổng số		Đã triển khai XD		Tổng số		Đã triển khai XD		Tổng		Phòng học		Nhà CV

				Tổng số

				Mầm non

				Tiểu học

				THCS

				THPT

		1		Huyện A

				Mầm non

				Tiểu học

				THCS

				THPT

		2		Huyện B

				Mầm non

				Tiểu học

				THCS

				THPT

		3		Huyện …

				Ghi chú:		Đến năm 2010 bố trí đầu tư dứt điểm phòng học, nhà công vụ đối với các huyện nghèo thuộc kế hoạch danh mục Đề án đã được duyệt
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